Phòng Giáo dục và Đào tạo ....
Đề khảo sát chất lượng Học kì 2
Năm học: ...
Môn: Văn 10
Thời gian làm bài: 90 phút
[bookmark: _GoBack]Đề thi Văn lớp 10 Học kì 2 Kết nối tri thức có đáp án - (Đề số 2)
Phần 1: Đọc hiểu (6 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Giặc Covid đang áp đặt luật chơi cho loài người, và đã thấy rõ con người mới yếu ớt, mỏng manh, nhỏ bé biết bao. Trong cuộc chiến này, nếu muốn lật ngược thế cờ, đẩy giặc virus Covid ra khỏi cơ thể, dập dịch thành công ở mỗi quốc gia, nhân loại, thì con người phải nghĩ đến con người. Cá nhân nghĩ đến mình, những cũng phải nghĩ đến mọi người. Chỉ cần Covid đục thủng phòng tuyến ở một người, và người đó chủ quan, vô tình, tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội, thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng, cả quốc gia. Chỉ cần Covid xâm nhập vào một quốc gia, nhưng quốc gia ấy và các quốc gia khác không phong tỏa, lơ là phòng chống, thì đại dịch sẽ hoành hành, tàn phá khắp hành tinh.
(https://vietnamnet.vn – Trích “Loài người có bớt ngạo mạn?”)
Câu 1 (1,0 điểm): Xác định thể loại văn bản và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2 (1,0 điểm): Theo tác giả, “Loài người hãy hòa nhập với thiên nhiên” bằng những cách nào?
Câu 3 (1,0 điểm): Anh/chị hiểu như thế nào về câu: “Chỉ cần Covid đục thủng phòng tuyến ở một người, và người đó chủ quan, vô tình, tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội, thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng, cả quốc gia.”?
Câu 4 (1,0 điểm): Anh/chị có đồng tình với quan điểm: “Giặc Covid đang áp đặt luật chơi cho loài người, và đã thấy rõ con người mới yếu ớt, mỏng manh, nhỏ bé biết bao”? Vì sao?
Câu 5 (2,0 điểm): Từ nội dung đoạn trích, hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 hiện nay.
Phần 2: Viết (4 điểm)
Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận về thực trạng an toàn giao thông hiện nay.
HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần 1: Đọc hiểu (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	- Thể loại: văn bản thông tin.
- Phương thức biểu đạt: nghị luận.
	1,0 điểm

	Câu 2
	Theo tác giả "Loài người hãy hòa nhập với thiên nhiên" bằng những cách sau:
- Không phá đi rồi xây.
- Không hủy diệt rồi nuôi trồng.
- Không đối đầu.
- Không đối nghịch.
- Không đối kháng.
- Con người phải đặt trong môi trường sinh thái của thiên nhiên, chung sống hòa bình với vạn vật
- Con người chớ ngạo mạn.
- Không khống chế, thống trị chúng sinh.
- Không sống hòa nhập hòa bình trong sinh thái cân bằng.
	1,0 điểm

	Câu 3
	- Covid đục thủng phòng tuyến ở một người: Covid đã xâm nhập vào cơ thể của một người, một người đã bị nhiễm covid
- Người đó chủ quan, vô tình, tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội, thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng, cả quốc gia: Nhiều người mắc covid không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng vẫn còn nhẹ. Thì người đó sẽ dễ chủ quan, vô tư tiếp xúc với nhiều người khác. Khi đấy virus sẽ lây lan rất nhanh, mạnh ra cả cộng đồng, cả quốc gia
- > Trước dịch covid, con người càng chủ quan, không cẩn thận phòng tránh, cách ly thì nó sẽ trở thành đại dịch nguy hiểm. Nên mỗi người hãy ý thức tự bảo vệ bản thân, để có thể bảo vệ cộng đồng trong cuộc chiến chống lại đại dịch.
	1,0 điểm

	Câu 4
	- Đồng tình với quan điểm của tác giả. Vì:
- Vì:
+ Dịch bệnh Covid rất dễ lây nhiễm từ người sang người bằng nhiều con đường. Từ một người bị nhiễm covid nó nhanh chóng tràn lan cả cộng đồng.
+Thực tế, thời gian qua, dịch covid đã lây lan ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mỗi ngày, thế giới có hàng triệu người bị nhiễm covid, hàng trăm nghìn người chết vì dịch bệnh này.
+Ngay ở các nước có nền kinh tế phát triển mạnh, công nghệ, khoa học kĩ thuật, y học hiện đại, tân tiến cũng bị giặc Covid 19 hành hoành, gây cảnh chết chóc, đau thương, bị thiệt hại nặng nề trên mọi lĩnh vực..
+Cả thế giới đã điêu đứng, lo sợ vì đại dịch này.
=>Virus Covid-19 có khả năng lây lan từ người sang người rất dễ và rất nhanh. Nếu một người chủ quan, bị mắc bệnh mà vẫn tiếp xúc với mọi người thì hậu quả sẽ là kéo theo cả những người xung quanh bị nhiễm bệnh.
	1,0 điểm

	Câu 5
	HS trình bày trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 hiện nay.
+ Đảm bảo yêu cầu hình thức: đoạn văn.
+ Đảm bảo yêu cầu nội dung.
Gợi ý:
- Không chủ quan, không gây lây lan dịch covid
- Tuân thủ quy định 5K của Bộ y tế
- Tuân thủ quy định cách ly, phòng chống
- Khai báo y tế trung thực
- Sát khuẩn, rửa tay, súc miệng, khử khuẩn đúng quy định
- Nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước đại dịch,…
	2,0 điểm


Phần 2: Viết (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25 điểm



0,25 điểm




2,5 điểm













































0,5 điểm
0,5 điểm

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Thực trạng an toàn giao thông hiện nay.
	

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:
I. Mở bài:
Giới thiệu vấn đề nghị luận
Ngày nay xã hội phát triển thì nhu cầu về cơ sở vật chất của con người ngày càng tăng. Đối với chuyện đi lại cũng thế, ngày nay nhu cầu đi lại ngày càng nhiều. Chính vì thế mà tình trạng gia thông ngày nay khá phức tạp. Để hiểu rõ thêm về an toàn giao thông chúng ta cùng đi tìm hiểu và nhận thức đối với học sinh ta nên làm gì để hiểu rõ hơn về an toàn giao thông.
II. Thân bài:
1. Thực trạng về an toàn giao thông hiện nay
Tình trạng tai nạn giao thông xảy ra ở nước ta ngày càng phổ biến. Theo Cục CSGT, năm 2016 thì:
- Cả nước xảy ra hơn 21.000 vụ tai nạn giao thông
- Cướp đi sinh mạng gần 9.000 người.
- Cùng nhiều thiệt hại về tài sản khác
2. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
- Do người tham gia giao thông không chấp hành đúng luật giao thông.
- Những người điều khiển phương tiện giao thông không nắm được luật giao thông.
- Sự thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm của người tham gia giao thông như: lạng lách, đua xe, đi xe không đúng tốc độ, không đúng làn đường quy định.
- Say xỉn khi tham gia giao thông.
- Những người đi bộ, người bán hàng rong đi không đúng đường quy định.
- Lỗi do phương tiện giao thông yếu kém.
- Những phương tiện giao thông đã quá cũ kĩ không thể tiếp tục tham gia giao thông.
- Lỗi do cơ sở hạ tầng yếu kém: giao thông có những ổ voi, ổ gà, đường quá chật,….
3. Hậu quả:
- Nhiều người thiệt mạng.
- Mất mát về tiền của, vật chất của con người.
- Ùn tắc giao thông, mất trật tự xã hội.
4. Giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông
- Đưa ra những biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tham gia giao thông của người tham gia giao thông.
- Đưa ra những chính sách phù hợp nhằm mang tính chất răn đe phòng ngừa những người tham gia giao thông để họ có thể tham gia giao thông an toàn.
- Làm tốt hơn nữa việc kiểm tra chất lượng cũng như khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông.
III. Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ của cá nhân em về tai nạn giao thông
	

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	

	
	e. Sáng tạo
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	



